
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

1. Tên chương trình khuyến mãi: Tặng ngay tiền triệu - Nội thất hàng hiệu 

2. Sản phẩm - dịch vụ khuyến mãi:  

2.1 Tiền gửi: 

- Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường VND, lãi suất cố định trả lãi sau tại Quầy các kỳ 

hạn 01, 02, 03, 06, 09, 12 tháng. 

- Gói tài khoản thanh toán đa tiện ích (tài khoản thanh toán DDA loại VND + VietinBank iPay 

+ SMS Banking + Thẻ ghi nợ nội địa) dành cho khách hàng cá nhân của VietinBank. 

2.2 Tiền vay: 

- Gói sản phẩm ôtô kết hợp bảo hiểm 

- Gói sản phẩm cho vay mua nhà dự án kết hợp bảo hiểm 

- Gói hoàn thiện nhà dự án 

- Các sản phẩm cho vay phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh hoặc và tiêu dùng  

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm Cho vay chứng minh tài chính (CMTC), Cho 

vay có bảo đảm đầy đủ bằng số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm/Giấy tờ có giá (GTCG), Cho vay có 

đảm bảo trong đó tài sản bảo đảm (TSBĐ) là sổ tiết kiệm/GTCG VND chiếm từ 70% giá trị 

khoản vay, cho vay tiêu dùng cán bộ công nhân viên (CBCNV) không TSBĐ, Cho vay kinh 

doanh/đầu cơ Bất động sản (BĐS), chứng khoán, Cho vay thấu chi SXKD. 

2.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử: Chuyển khoản trong/ngoài hệ thống qua VietinBank iPay 

(Mobile Banking, Internet Banking) 

2.4 Bảo hiểm:  

- Bảo hiểm Phi nhân thọ VBI: Tất cả các sản phẩm/Gói sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ VBI 

triển khai qua kênh phân phối bán lẻ của VietinBank. 

- Bảo hiểm Nhân thọ Aviva: Tất cả các sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ Aviva triển khai qua kênh 

phân phối bán lẻ (không bao gồm sản phẩm Phát An Tín Dụng). 

3. Đối tượng hưởng khuyến mãi: 

3.1 Tiền gửi: Khách hàng cá nhân người Việt Nam/nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng gói tiền gửi tại VietinBank.  

3.2 Tiền vay: Khách hàng cá nhân và pháp nhân thuộc phân khúc khách hàng bán lẻ theo quy 

định VietinBank trong từng thời kỳ và có nhu cầu sử dụng gói tiền vay của VietinBank. 

3.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank iPay: Khách hàng mới/khách hàng hiện hữu sử dụng 

dịch vụ chuyển khoản trong/ngoài hệ thống qua VietinBank iPay. 

3.4 Bảo hiểm: Tất cả khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm của VietinBank 

4. Thời gian của chương trình khuyến mãi: Từ ngày 25/8/2017 đến ngày 10/11/2017 

5. Hình thức khuyến mãi: Tặng quà và quay số trúng thưởng 

6. Phạm vi triển khai: Toàn quốc 



7. Nội dung ưu đãi   
7.1 Tặng đến 1 triệu đồng cho khách hàng sử dụng gói sản phẩm, dịch vụ VietinBank 

- Thời gian triển khai: Từ 25/8/2017 đến 10/11/2017 hoặc hết quà (tuỳ thuộc vào điều kiện nào đến trước) 
- Tặng quà (tiền mặt) cho khách hàng sử dụng gói sản phẩm dịch vụ tiền gửi/tiền vay (01 sản phẩm bắt buộc + 01 sản phẩm bổ trợ) của 

VietinBank đáp ứng điều kiện sau: 
 TIỀN GỬI 

Gói Sản phẩm bắt buộc Sản phẩm bổ trợ Phạm vi áp dụng1 Loại/Mức tối thiểu Quà tặng (VND) 

 

Combo 1 

 

 

 
Tiền gửi có kỳ hạn 
1,2,3,6,9 

- DDA 

- SMS Banking 
- VietinBank iPay 
- Thẻ ATM/Thẻ tín dụng quốc 

tế 
- Bảo hiểm 

Chi nhánh khu 

vực 1,2,4,5,6 

100 triệu đồng - <=300 triệu đồng 50.000 

>300 triệu đồng – <=1 tỷ đồng 100.000 

> 1 tỷ đồng trở lên 200.000 

Chi nhánh khu 

vực 3,7 

300 triệu đồng - <= 1 tỷ đồng 100.000 

>1 tỷ đồng trở lên 200.000 

Combo 2 

Gói tài khoản thanh 
toán đa tiện ích (tài 

khoản 
DDA+VietinBank 
iPay+SMS Banking 

+ Thẻ ghi nợ nội địa) 

Không áp dụng 

 
 

 
 

Toàn quốc 

Hạng chuẩn (Standard) 100.000 

Hạng bạc (Silver) 200.000 

Hạng Vàng (Gold) 300.000 

Combo 3 

Tiền gửi có kỳ hạn 
1,2,3,6,9 theo mức 
của gói combo 1 

Gói tài khoản thanh toán đa tiện 
ích theo hạng của gói combo 2 

Theo quy định của gói Combo 1 và 
Combo 2 

Quà tặng = Quà tặng 
combo 1 + Quà tặng 
combo 2 

 TIỀN VAY 

Gói Sản phẩm bắt buộc Sản phẩm bổ trợ Phạm vi áp dụng Loại/Mức tối thiểu Quà tặng (VND) 

Combo 4 Khách hàng giải 

ngân Gói vay mua 
ôtô kết hợp bảo 

hiểm/Gói vay mua 

nhà dự án kết hợp 
bảo hiểm/Gói vay 

hoàn thiện nhà 

- DDA + đăng ký 

VietinBank iPay/SMS 
Banking và hoặc 

- Thẻ ATM/Thẻ tín dụng 

quốc tế 

Chi nhánh khu 

vực 1,2,4,5,6 

Giải ngân từ 300 triệu đồng  

 
 

500.000 

 
Chi nhánh khu 

vực 3,7 

Giải ngân từ 500 triệu đồng 

Combo 5 Gói combo 4 hoặc 

Khách hàng giải 
ngân mục đích sản 

xuất kinh doanh, tiêu 

dùng 

- Gói tài khoản thanh 

toán của VietinBank 
và/hoặc 

- Gửi tiền tiết kiệm có kỳ 

hạn tối thiểu 5 triệu 
đồng 

Chi nhánh khu 

vực 1,2,4,5,6 

Giải ngân từ 300 triệu đồng  

 
1.000.000 

Chi nhánh khu 
vực 3,7 

Giải ngân từ 500 triệu đồng 

                                                                 
1 Xem danh sách chi nhánh theo khu vực tại phụ lục đính kèm 



 Điều kiện khác: 

- Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận quà ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản mở 

tại VietinBank) tại chi nhánh. 

- Khách hàng chỉ nhận được 01 quà tặng duy nhất trong cả chương trình/chi nhánh. Tại một thời 

điểm, khi khách hàng sử dụng đồng thời các gói combo, khách hàng tham gia sẽ chỉ được nhận 

01 quà tặng/chi nhánh với trị giá giải thưởng cao nhất. 

- Tại thời điểm khách hàng đủ điều kiện nhận quà, chi nhánh đã hết quà tại mức khách hàng đủ 

điều kiện và chỉ còn quà tặng ở mức điều kiện thấp hơn thì chi nhánh có thể chuyển đổi tặng quà 

ở mức giá trị thấp hơn cho khách hàng (không được tặng quà ở mức cao hơn). 

- Khách hàng tham gia tiền gửi chương trình này được phép tham gia các chương trình khác hoặc 

cơ chế chủ động lãi suất (ngoại trừ các Chi nhánh thuộc khu vực 3,7), nhưng đảm bảo cộng lãi 

suất quy đổi sau khi tham gia chương trình không vượt quá trần của Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN). 

- Ưu đãi sẽ kết thúc trong trường hợp hết quà hoặc kết thúc thời gian triển khai chương trình (tuỳ 

thuộc vào điều kiện nào đến trước).  

- Đối với trường hợp khách hàng tất toán tiền gửi toàn bộ/một phần trước hạn và hoặc khách hàng 

trả nợ trước hạn (sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình), chi nhánh thu hồi 100% giá trị 

quà tặng bằng tiền; 

- Tham gia chương trình, khách hàng được giảm 25% phí bảo hiểm so với biểu phí gốc đối 

với các sản phẩm: Bảo hiểm cho người vay vốn VietinCare, Bảo hiểm vật chất nhà tư nhân 

VietinHome, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (Biểu phí sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 

trong Gói sản phẩm cho vay mua nhà dự án kết hợp bảo hiểm là mức phí sau khi giảm 

25% so với biểu phí gốc). 

8. Quay số trúng thưởng cuối Chương trình 

8.1  Cơ cấu giải thưởng quay số: 

 Giải thưởng dành cho khách hàng Tiền gửi (tiền gửi có kỳ hạn, Gói tài khoản thanh toán đa 

tiện ích) và Tiền vay 

Stt Cơ cấu giải Giải thưởng Trị giá 

giải thưởng 

Số lượng Thành tiền (VND) 

 

 

1 

Giải Đặc 

biệt 

01 Voucher mua 

sắm nội thất trị 

giá 300 triệu 

đồng 

300.000.000 01 300.000.000 

 

2 
Giải Nhất 

01 Voucher mua 

sắm nội thất trị 

giá 100 triệu 

đồng  

100.000.000 02 200.000.000 



 Giải thưởng cho khách hàng Tiền gửi, Tiền vay, VietinBank iPay (Mỗi sản phẩm dịch vụ 

Tiền gửi/Tiền vay/VietinBank iPay sẽ có các giải thưởng tương ứng 01 giải Nhì - 05 giải Ba - 

250 giải Khuyến khích) 

Stt Cơ cấu giải Giải thưởng Giải thưởng Số lượng Thành tiền 

1 Giải Nhì 

01 Voucher mua 

sắm nội thất trị 

giá 50 triệu đồng  

50.000.000 03 150.000.000 

2 Giải Ba 

01 Voucher mua 

sắm nội thất trị 

giá 5 triệu đồng  

5.000.000 15 75.000.000 

3 

Giải 

Khuyến 

khích 

01 Voucher mua 

sắm siêu thị trị 

giá 1.000.000 

đồng  

1.000.000 750 750.000.000 

- Tổng số giải thưởng của chương trình: 771 giải thưởng 

- Tổng giá trị giải thưởng: 1.475.000.000 (Một tỷ bốn trăm bảy mươi năm triệu đồng chẵn) 

- Đối với giải Đặc biệt, Nhất, Nhì: Khách hàng có thể nhận giải thưởng bằng hiện vật (voucher nội 

thất có thể sử dụng tại hệ thống cửa hàng Nhà Xinh trên toàn quốc) hoặc tiền mặt dưới hình thức 

số tiết kiệm kỳ hạn 03 tháng (không rút trước hạn). Đối với giải thưởng còn lại khách hàng có 

thể quy đổi ra tiền mặt (chuyển khoản vào tài khoản DDA mở tại VietinBank). 

- Khách hàng nhận thưởng cuối chương trình mở tài khoản DDA + VietinBank iPay + SMS 

Banking (bắt buộc) 

- Ngày quay số được thực hiện tối đa sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình. 

8.2 Điều kiện và quy định cấp mã dự thưởng:  

8.2.1 Khách hàng sử dụng sản phẩm - dịch vụ đạt mức tối thiểu sẽ nhận được 1 mã dự 

thưởng tham gia quay số trúng thưởng cuối Chương trình, cụ thể: 

- Đối với khách hàng gửi tiền tiết kiệm: 

Kỳ hạn gửi (tháng)  Số tiền gửi (triệu đồng)/1 mã dự thưởng  

1 50 

2 40 

3 30 

6 20 

9 15 

12 10 



- Đối với khách hàng sử dụng gói tài khoản thanh toán đa tiện ích dành cho khách hàng cá 

nhân sẽ được cấp 01 mã dự thưởng 

-  Đối với khách hàng giải ngân: Mỗi giá trị giải ngân 50 triệu đồng, khách hàng được 1 mã dự 

thưởng.  

- Đối với khách hàng chuyển khoản qua VietinBank iPay: Mỗi 05 giao dịch chuyển khoản 

trong hệ thống/và 01 chuyển khoản ngoài hệ thống (chỉ tính giao dịch có thu phí) trong thời 

gian triển khai chương trình khách hàng sẽ nhận được 01 mã dự thưởng.  

8.2.2 Khách hàng sử dụng gói sản phẩm - dịch vụ (01 sản phẩm chính + 01 sản phẩm bổ 

trợ) sẽ được nhân đôi mã dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng cuối Chương trình, 

cụ thể: 

Sản phẩm chính Sản phẩm dịch vụ bổ trợ 

TIỀN VAY (đáp ứng quy định cấp mã tối thiểu quy 

định tại 8.2.1) 

Gói tài khoản thanh toán đa tiện ích khách 

hàng cá nhân của VietinBank 

TIỀN GỬI (đáp ứng quy định cấp mã tối thiểu quy 

định tại 8.2.1) 

- Tổng mã dự thưởng của khách hàng được cấp = Số lượng mã dự thưởng của sản phẩm chính 

được cấp*2  

- Trường hợp khách hàng sử dụng đồng thời 02 sản phẩm, dịch vụ chính + sản phẩm bổ trợ thì số 

lượng mã dự thưởng được nhân đôi căn cứ tính trên sản phẩm chính (tiền vay). 

- Cuối chương trình, hệ thống cấp bổ sung mã dự thưởng cho khách hàng đủ điều kiện nhân đôi 

mã dự thưởng trong chương trình. 

 Lưu ý: Số lượng mã dự thưởng của mỗi khách hàng được tính bằng thương số của số tiền 

gửi/giải ngân với số tiền tối thiểu tương ứng (theo tiêu chí trên), làm tròn xuống đến hàng đơn vị 

và nhân đôi mã dự thưởng nếu khách hàng sử dụng kết hợp sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ khác. 

8.2.3 Quy định về mã dự thưởng 

- Kho số dự thưởng là chung và duy nhất cho tất cả các kênh giao dịch: Tại quầy, Ngân hàng điện 

tử (VietinBank iPay).  

- Tổng số dự thưởng dự kiến phát hành là 50.000.000 số, từ số 00.000.001 đến 50.000.000 được 

hệ thống tự động cấp ngẫu nhiên. 

- Số dự thưởng của chương trình có 8 ký tự với khuôn dạng XXXXXXXX và được cấp một lần 

duy nhất trong cả chương trình.  

- Số dự thưởng được cấp của khách hàng (có thể) không liền kề.  

- Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Thực hiện cấp số dự thưởng online dành cho 

khách hàng gửi tiền tại quầy khi khách hàng khởi tạo tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn và phát sinh 

giao dịch gửi tiền tiết kiệm vào tài khoản ngay sau khi mở tài khoản trong cùng ngày làm việc. 



- Đối với sản phẩm khác: Thực hiện cấp số dự thưởng offline và nhân đôi mã dự thưởng bổ sung vào cuối 

chương trình. 

- Các mã số dự thưởng hợp lệ đã được cấp cho khách hàng được tổng hợp và tiến hành quay 

thưởng.  

 Tại thời điểm quay thưởng cuối kỳ, các mã dự thưởng được coi là hợp lệ quay thưởng khi tài 

khoản tiết kiệm đã được tất toán đúng hạn hoặc tài khoản tiết kiệm còn duy trì số dư, kỳ hạn 

bằng đúng số dư, kỳ hạn ở thời điểm gửi tiền ban đầu tại thời gian khách hàng thực hiện giao 

dịch gửi tiền tiết kiệm.  

 Đối với các tài khoản tiết kiệm tất toán trước hạn 1 phần/toàn bộ, các mã số dự thưởng đã cấp 

theo tài khoản đó sẽ không được tham gia quay thưởng. 

8.2.4 Thông báo mã dự thưởng  

- Đối với gửi tiền có kỳ hạn: Mã dự thưởng sẽ được in lên phiếu danh sách mã dự thưởng. 

- Đối với sản phẩm, dịch vụ khác: Toàn bộ mã dự thưởng của khách hàng sẽ được hiển thị trên 

VietinBank iPay chậm nhất trước 05 ngày diễn ra chương trình quay số (Khách hàng đăng ký 

VietinBank iPay có thể tra cứu mã dự thưởng đã được cấp trong chương trình). 

8.2.5 Thời gian quay thưởng 

- Thời gian quay thưởng cuối kỳ: Thực hiện quay thưởng các mã số dự thưởng hợp lệ trong 

chương trình vào 10 ngày làm việc sau khi kết thúc Chương trình. 

- Đơn vị thực hiện quay thưởng: VietinBank - Khối Bán lẻ 

- Địa điểm quay thưởng: Tầng 3, Toà nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội. 

- Hình thức quay thưởng: Quay thưởng trên phần mềm tự động. 

- Không thực hiện quay thưởng vào các dịp lễ, Tết, thứ 7 và Chủ nhật.  

- Thực hiện quay thưởng theo số lượng số dự thưởng thực tế và hợp lệ đã cấp tính đến thời điểm 

thực hiện quay số. 

- Mỗi khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng của Chương trình. 

- Kết quả quay thưởng cuối cùng sẽ được thông báo tới khách hàng qua Email hoặc SMS vào 05 

ngày làm việc kế tiếp kể từ ngày thực hiện quay số trúng thưởng và đăng tải trên trang web 

www.vietinbank.vn. 

8.2.6 Quy định về trao thưởng 

 Tổ chức trao thưởng  

- Khách hàng nhận thưởng bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt theo quy định của Chương trình. 

- Khách hàng trúng thưởng bắt buộc mở tài khoản DDA + VietinBank iPay + SMS Banking.  

- Địa điểm trao thưởng: Tại Chi nhánh VietinBank có khách hàng trúng thưởng. 
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- Khách hàng trúng thưởng phải chịu các chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng như: Thuế 

thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ trúng thưởng theo hướng dẫn tại Thông tư 111/TT-

BTC ngày 15/8/2013, các khoản thuế và phí khác (nếu có). 

 Thời gian trao thưởng 

- Giải thưởng sẽ được trao thưởng cho khách hàng chậm nhất sau 30 ngày kể từ khi kết thúc 

Chương trình. 

- Hết thời hạn trên, nếu khách hàng không đến nhận thưởng thì giải thưởng sẽ hết hiệu lực, 

VietinBank sẽ thực hiện thu hồi nộp NSNN theo quy định.  

 Quy định về trả thưởng và thu hồi giải thưởng của Chương trình 

- Vào thời điểm trả thưởng, khách hàng không được tất toán/trả nợ trước hạn tài khoản (tiền gửi 

hoặc tiền vay)/ tài khoản của khách hàng vẫn còn đang ở trạng thái hoạt động. Khách hàng 

không đáp ứng được các yêu cầu này sẽ không đủ điều kiện để trả thưởng. 

- Khách hàng khi nhận giải thưởng sẽ phải ký cam kết với VietinBank không trả nợ/tất toán tài 

khoản trước hạn theo quy định VietinBank (trong trường hợp khách hàng tất toán tài khoản tiền 

gửi trước hạn (một phần hoặc toàn bộ) hoặc khách hàng trả nợ trước hạn, khách hàng sẽ chịu 

trách nhiệm hoàn lại 100% giá trị giải thưởng bằng tiền cho VietinBank, cụ thể: 

 Đối với tiền vay: Khách hàng sẽ được trả thưởng nhưng phải ký cam kết không trả nợ trước 

hạn 1 phần/toàn bộ trong 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Nếu khách hàng vi phạm 

cam kết, ngoài phí trả nợ trước hạn và thu hồi ưu đãi lãi suất theo quy định của Chương trình 

ưu đãi tín dụng, khách hàng sẽ bị thu hồi 100% giá trị giải thưởng bằng tiền. 

 Đối với tiền gửi: Khách hàng được trả thưởng phải ký cam kết không tất toán trước hạn 1 

phần/toàn bộ. Trường hợp khách hàng rút tiền trước hạn một phần/toàn bộ sẽ bị thu hồi giải 

100% giá trị giải thưởng bằng tiền. 

- VietinBank có toàn quyền trong việc ghi nợ/thu hồi toàn bộ giá trị giải thưởng của khách hàng 

trong trường hợp phát hiện giao dịch nhận thưởng không có giá trị, có hành vi lừa đảo. 

8.3 Trách nhiệm thông báo: 

- Chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mãi được VietinBank đăng tải công khai trên 

website: vietinbank.vn  

- Kết quả trúng thưởng cuối Chương trình sẽ được công bố trên website www.vietinbank.vn, gửi 

SMS hoặc email hoặc điện thoại thông báo trực tiếp cho khách hàng trúng thưởng. 

9. Quy định khác 

- Ngân sách trong Chương trình có giới hạn. Chương trình ưu tiên cho các khách hàng thực hiện giao 

dịch sớm nhất trong thời gian khuyến mãi. VietinBank được quyền miễn trách nhiệm trong trường 

hợp ngân sách Chương trình/số lượng giải thưởng hết sớm và thông báo kịp thời cho khách hàng qua 

các chi nhánh/phòng giao dịch của VietinBank.  
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- Khách hàng trúng thưởng cuối Chương trình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thuế 

thu nhập cá nhân sau khi nhận giải, VietinBank sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu 

hộ và nộp thay) theo quy định (nếu có phát sinh) trước khi thực hiện trao thưởng cho khách 

hàng. Mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng sẽ do khách hàng trúng thưởng tự chi trả. 

- VietinBank có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ giao dịch nào của khách hàng mà 

VietinBank cho rằng có dấu hiệu nghi ngờ trục lợi Chương trình khuyến mãi, giao dịch không do 

chính khách hàng thực hiện mà không nhất thiết phải đưa ra lời giải thích và/hoặc bằng chứng 

nào với khách hàng.  

- VietinBank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời 

gian diễn ra Chương trình làm cho các giao dịch của khách hàng sai lệch, không thể thực hiện 

thanh toán hoặc khách hàng không nhận được thông báo qua SMS hoặc VietinBank không thể 

liên lạc được khách hàng để thông báo trao thưởng sau khi đã thực hiện các hành động hợp lý. 

- VietinBank có quyền thay đổi nội dung, điều chỉnh điều kiện và điều khoản của Chương trình 

cho phù hợp với điều kiện triển khai thực tế; 

- VietinBank có quyền từ chối/thu hồi ưu đãi trong trường hợp phát hiện khách hàng vi phạm bất 

kỳ quy định nào của Chương trình khuyến mãi.  

- Mọi khiếu nại và tranh chấp liên quan đến Chương trình sẽ được hai bên thương lượng giải 

quyết. Trường hợp tranh chấp phát sinh không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ giải quyết 

theo phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội. 

- VietinBank chỉ giải quyết khiếu nại của khách hàng phát sinh trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 

kết thúc Chương trình. 

10. Thông tin liên hệ: 

Để biết thêm thông tin chi tiết, qúy khách vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch 

VietinBank trên toàn quốc hoặc Contact Center (Số điện thoại liên hệ: 1900 558 868) và website: 

www.vietinbank.vn. 

Qúy khách hàng hãy đến và trải nghiệm dịch vụ ngân hàng cá nhân VietinBank ngay hôm nay để 

được nhận hàng ngàn quà tặng và ưu đãi từ Chương trình. 

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank 
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DANH SÁCH CHI NHÁNH PHÂN CHIA THEO KHU VỰC 

      STT Tên CN KV STT Tên CN KV 

1 Yên Bái 1 81 Quảng Trị 4 

2 Bắc Kạn 1 82 Quảng Bình 4 

3 Tuyên Quang 1 83 Thừa Thiên - Huế 5 

4 Lào Cai 1 84 

Nam Thừa Thiên -

Huế 5 

5 Lai Châu 1 85 Đà Nẵng 5 

6 Điện Biên 1 86 Quảng Nam 5 

7 Cao Bằng 1 87 Hội An 5 

8 Sơn La 1 88 Ngũ Hành Sơn 5 

9 Hà Giang 1 89 Bắc Đà Nẵng 5 

10 Lạng Sơn 1 90 Sông Hàn 5 

11 Thái Nguyên 1 91 Gia Lai 5 

12 Sông Công 1 92 Đăk Lăk 5 

13 Lưu Xá 1 93 Đăk Nông 5 

14 Phú Thọ 1 94 Kon Tum 5 

15 Hùng Vương 1 95 Quảng Ngãi 5 

16 TX Phú Thọ 1 96 Bình Định 5 

17 Vĩnh Phúc 1 97 KCN Phú Tài 5 

18 Đền Hùng 1 98 Phú Yên 5 

19 Hòa Bình 1 99 Khánh Hòa 5 

20 Phúc Yên 1 100 Bình Thuận 5 

21 Bình Xuyên 1 101 Ninh Thuận 5 

22 Bắc Giang 1 102 Lâm Đồng 5 

23 Bắc Ninh 1 103 Bảo Lộc 5 

24 Tiên Sơn 1 104 Long An 6 

25 KCN Tiên Sơn 1 105 Bến Lức 6 

26 Quế Võ 1 106 Đồng Tháp 6 

27 Hải Phòng 2 107 Sa Đéc 6 

28 Tô Hiệu 2 108 An Giang 6 

29 Đồ Sơn 2 109 Châu Đốc 6 

30 Lê Chân 2 110 Tiền Giang 6 

31 Hồng Bàng 2 111 Tây Tiền Giang 6 

32 Ngô Quyền 2 112 Bến Tre 6 

33 Kiến An 2 113 Vĩnh Long 6 

34 Quảng Ninh 2 114 Cần Thơ 6 

35 Cẩm Phả 2 115 Hậu Giang 6 

36 Uông Bí 2 116 Sóc Trăng 6 

37 Bãi Cháy 2 117 Tây Đô 6 

38 Móng Cái 2 118 Kiên Giang 6 

39 Vân Đồn 2 119 Phú Quốc 6 

40 Hải Dương 2 120 Cà Mau 6 



41 Hưng Yên 2 121 Bạc Liêu 6 

42 Mỹ Hào 2 122 Trà Vinh 6 

43 Nhị Chiểu 2 123 Bình Phước 7 

44 KCN Hải Dương 2 124 Bình Dương 7 

45 CN TP. Hà Nội 3 125 Tây Ninh 7 

46 Hoàn Kiếm 3 126 Hòa Thành 7 

47 Ba Đình 3 127 Trảng Bàng 7 

48 Đống Đa 3 128 Đồng Nai 7 

49 Thanh Xuân 3 129 Nhơn Trạch 7 

50 Chương Dương 3 130 KCN Biên Hòa 7 

51 Bắc Hà Nội 3 131 Vũng Tàu 7 

52 Đông Hà Nội 3 132 CN TP. HCM 7 

53 Hoàng Mai 3 133 KCN Bình Dương 7 

54 Nam Thăng Long 3 134 Chi nhánh 1  7 

55 Hai Bà Trưng 3 135 Thủ Thiêm 7 

56 Đông Anh 3 136 Chi nhánh 2  7 

57 Bắc Thăng Long 3 137 Chi nhánh 3  7 

58 Tây Hà Nội 3 138 Chi nhánh 4  7 

59 Hà Thành 3 139 Nam Sài Gòn 7 

60 Tràng An 3 140 Nhà Bè 7 

61 Quang Minh  3 141 Chi nhánh 5  7 

62 Hà Tây 3 142 Chi nhánh 6  7 

63 Sông Nhuệ 3 143 Tây Sài Gòn 7 

64 Quang Trung 3 144 Chi nhánh 7  7 

65 Thăng Long 3 145 Chi nhánh 8  7 

66 Láng Hòa Lạc 3 146 Chi nhánh 9  7 

67 Thái Bình 4 147 Gia Định 7 

68 Nam Định 4 148 Chợ Lớn 7 

69 TP. Nam Định 4 149 Chi nhánh 10  7 

70 Hà Nam 4 150 Chi nhánh 11  7 

71 Ninh Bình 4 151 Chi nhánh 12  7 

72 Tam Điệp 4 152 Tân Bình 7 

73 Thanh Hóa 4 153 Đông Sài Gòn 7 

74 Sầm Sơn 4 154 Thủ Đức 7 

75 Bỉm Sơn 4 155 Bắc Sài Gòn 7 

76 Hà Tĩnh 4 
   77 Nghệ An 4 
   78 Cửa Lò 4 

   79 TP. Vinh 4 
   80 Bắc Nghệ An 4 
    


